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BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
1. Mục tiêu: 

Sau khi hoàn thành khóa học này này, người học có khả năng:
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về bảo trì thiết bị;
- Lập được kế hoạch bảo trì cho các thiết bị, hệ thống điện – điện tử;
- Bảo quản và vận hành được các thiết bị hỗ trợ công việc bảo trì;

- Lắp ráp và vận hành các thiết bị điện – điện tử;

- Bảo trì được cơ bản các thiết bị điện – điện tử và hệ thống điều khiển tự động;
- Phát triển kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Thực hiện tốt các vấn đề về an toàn và kỷ luật lao động
2.  Điều kiện tiên quyết:

Đã học các modul : Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật số, Tin học căn bản, …
3. Mô tả modul:



Chuyên đề này cung cấp cho sinh viên
Kiến thức:

· Tính toán và phân tích kỹ thuật bảo trì
· Chuẩn kỹ thuật của các thiết bị, hệ thống điện-điện tử
· Phương pháp bảo trì thiết bị và hệ thống điện – điện tử
· Phân tích và vận hành các hệ thống và thiết bị điện – điện tử.
Kỹ năng:
· Tổ chức, lập kế hoạch và quản lý công tác bảo trì thiết bị
· Cải tiến, sửa chữa và thay thế các thiết bị sai hỏng cơ bản

· Vận hành các thiết bị đo kiểm phục vụ cho công tác bảo trì

· Lắp ráp và kiểm tra các thiết bị và hệ thống điện – điện tử; tự động  hóa.
4. Nội dung đánh giá

Kiến thức: 

- Các kiến thức cơ bản về bảo trì thiết bị 
- Các chuẩn kỹ thuật trong công nghiệp


Kỹ năng:



- Đọc và vẽ sơ đồ mạch điện – điện tử

- Kỹ năng phân tích và tính toán các mạch  điện.
- Lắp ráp và kiểm tra các thiết bị và hệ thống điện – điện tử



- Vận hành các thiết bị đo kiểm thiết bị.



- Bảo trì các thiết bị điều khiển tự động trong công nghiệp
5. Nội dung modul:

	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Tài liệu
	Phương pháp
	Thời lượng

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	
	LT/TH

	1
	Tổng quan về bảo trì thiết bị
	1.1 Các khái niệm cơ bản
1.2 Định nghĩa và nội dung bảo trì

1.3 Độ tin cậy và khả năng sẵn sàng

1.4 Chi phí chu kỳ sống

1.5 Kinh tế bảo trì

1.6 Bảo trì năng suất toàn bộ

1.7 Tổ chức bảo trì

1.8 Phụ tùng và quản lý tồn kho
1.9 Các hệ thống quản lý bảo trì
1.10 Thực hiện các hệ thống quản lý bảo trì
	- Tính toán chỉ số khả năng sẵn sàng của các hệ thống.
-  Tính toán chi phí chu kỳ sống của thiết bị.

- Tính toán chi phí bao trì
- Phân tích và ứng dụng tiêu chuẩn 5S trong xí nghiệp.

- Lập sơ đồ tổ chức bảo trì trong các nhà máy xí nghiệp

- Tính toán chi phí và quản lý tồn kho

- Thực hiện các hệ thống quản lý bảo trì
	http://www.tvet-vietnam.org/index.php/en/elibrary/remository-downloads/G.-Service-and-Maintenance/
	- Giảng giải

- Ví dụ minh họa

- Đàm thoại

- Hướng dẫn tự học
	3/2

	2
	Phân tích và lắp ráp các mạch tương tự
	2.1 Đọc, phân tích và vẽ các sơ đồ điện – điện tử.
2.2 Phân tích và tính toán các bộ nguồn một chiều.
2.3 Phân tích và tính toán các mạch phân cực cho Transistor.
2.4 Phân tích và tính toán các mạch dao động tạo xung.
2.5 Phân tích và tính toán các mạch khuếch đại thuật toán.
	- Vẽ các sơ đồ điện-điện tử;
- Tính toán, lắp ráp và khảo sát các mạch nguồn một chiều;

- Tính toán và lắp ráp và khảo sát các mạch khuếch đại dùng BJT;

- Tính toán và lắp ráp và khảo sát các mạch dao động tạo xung;

- Vận hành các thiết bị đo

- Phân tích, mô phỏng các mạch điện tử trên máy tính.


	1. Điện tử cơ bản – Nguyễn Thành Long – Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
2. Kỹ thuật điện tử - Đỗ Xuân Thụ - NXB KHKT


	- Giảng giải

- Ví dụ minh họa

- Đàm thoại

- Hướng dẫn tự học
	5/10

	3
	Phân tích và lắp ráp các mạch số
	2.1 Đọc, phân tích và vẽ các sơ đồ điện tử số.

2.2 Phân tích và thiết kế các mạch logic tổ hợp.

2.3 Phân tích và thiết kế các mạch đếm và hiển thị LED 7 thanh.

2.4 Phân tích và thiết kế các mạch điều khiển động cơ bước.
	- Phân tích, lắp ráp và vận hành mạch đếm và hiển thị LED 7 thanh.
- Phân tích, lắp ráp và vận hành mạch điều khiển động cơ bước và DC


	1. Kỹ thuật sô – Bùi Kim Thoa - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
2. Điện tử số - Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh


	- Phân tích  trực quan dùng hình ảnh

- Ví dụ minh họa

- Hướng dẫn đọc tài liệu
	2/8

	4
	Phân tích và bảo trì các hệ thống điều khiển tự động
	4.1 Phân tích cấu trúc phần cứng.

4.2 Các kiến thức lý thuyết liên quan.

4.3 Lập lưu đồ thuật toán điều khiển giám sát.

4.4 Lập trình cho hệ thống

4.5 Kiểm tra hoạt động của hệ thống. 
	- Mô phỏng các chế độ hoạt động của hệ thống
- Ghép nối phần cứng và chạy kiểm tra hệ thống
	Kỹ thuật lập trình PLC 
	- Phân tích  trực quan dùng hình ảnh

- Ví dụ minh họa

- Cung cấp tài liệu và hướng dẫn tự học 
	2/8

	
	Tổng thời gian
	40


5. Tài liệu học và tham khảo:

*  Tài liệu chính:

[1]. Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thành Long – Linh kiện và mạch điện tử cơ bản – NXBGD VN 2013.
[2]. Đỗ Xuân Thụ - Kỹ thuật điện tử - NXB KHKT
[3]. Bùi Kim Thoa, Nguyễn Quốc Trung – Kỹ thuật số - NXB KHKT

*  Tài liệu đọc thêm:

[4]. Kỹ thuật điện tử số - Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh
[5]. Nguyễn Tấn Phước - Kỹ thuật xung - NXBKHKT
6.  Học liệu:

- Giáo trình chính, Sách tham khảo, máy tính, Projector, phấn bảng.

- Phòng thí nghiệm và các thiết bị thực hành.
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN
1. Nội dung, hình thức và thang điểm đánh giá
	TT
	NỘI DUNG
	HÌNH THỨC
	ĐIỂM 
	ĐIỂM ĐẠT

	1
	Tính toán và tổ chức bảo trì
	Lý thuyết
	15
	9

	2
	Phân tích sơ đồ mạch điện
	Lý thuyết
	15
	9

	3
	Lắp ráp mạch điện tử
	Thực hành
	20
	12

	4
	Vận hành thiết bị đo
	Thực hành
	20
	12

	5
	Bảo trì hệ thống điều khiển tự động
	Thực hành
	30
	18

	
	Tổng điểm
	
	100
	60


Chuyên môn chỉ được công nhận khi điểm tổng ≥ 60 và không có nội dung nào dưới điểm đạt.

2. Phương pháp kiểm tra

- Phỏng vấn trực tiếp
- Quan sát

- Tự luận
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